
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 65 phố Nguyên Khiết, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

17/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TÂN VĨNH PHÁT

0109997181

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu giá) 
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ  mua bán vàng 
miếng); bán buôn bạc, kim loại quý khác.

4662

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; 
Bán buôn nước rửa trang sức; Bán buôn đá quý

4669

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 
XUẤT TÂN VĨNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN VINH PHAT PRODUCTION 
SERVICES TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0856224094
Email:

Fax:
Website:
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7. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)
Kinh doanh dịch vụ xoa bóp , gồm: Sử dụng phương pháp vật 
lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức khỏe 
con người.
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiên, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật).

9610

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
 (trừ tư vấn pháp luật bất động sản)
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản;
Dịch vụ tư vấn bất động sản 
Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

10. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(trừ sản xuất vàng)

2420

13. Đúc kim loại màu
(Trừ vàng)

2432

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

15. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

16. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(loại trừ hoạt động sản xuất huy hiệu và huân chương quân 
đội)

2599

17. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ hoạt động đấu giá)

4774

18. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

19. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
chi tiết: sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ  (trừ sản 
xuất vàng miếng, gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)

3211(Chính)

20. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: sản xuất, gia công đồ nữ trang (trừ gia công cơ khí, tái 
chế phế thải, xi mạ điện)

3212
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9.700.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM NHƯ 
PHONG

Việt 
Nam

Số 29/3 đường DX 
074, khu phố 4, 
Phường Định Hòa, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

4.700.000.000 48,450 281242238

2 HÀ THỊ 
TÂN

Việt 
Nam

Số 4 ngách 31 ngõ 
383 phố Phúc Tân, 
Phường Phúc Tân, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5.000.000.000 51,550 030186000237

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng (trừ mua bán vàng miếng); bán lẻ bạc, đá 
quí và đá bán quí, đồ trang sức, mỹ nghệ.

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030186000237
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 4 ngách 31 ngõ 383 phố Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 4 ngách 31 ngõ 383 phố Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ THỊ TÂN Nữ

16/09/1986 Kinh Việt Nam

15/05/2015 Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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